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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:     Chọn một chữ cái đứng trước đáp án đúng


Câu 1: Tập hợp  được viết bằng cách liệt kê các phần tử là:




A.                  B.                 C.                  D. 
Câu 2: An tung một đồng xu 16 lần liên tiếp và nhận thấy có 12 lần xuất hiện mặt sấp (mặt S). Xác suất thực nghiệm của sự kiện “đồng xu xuất hiện mặt sấp (mặt S)” là:
A. 0,5                              B. 0,25.                             C.0,75    .                       D. 1,25
Câu 3: Trong tình huống xút phạt trong hình bên cầu thủ nào ở trong góc xút. 
A. Cầu thủ mang áo số 2.	[image: 20210517083727_wm_shs-toan-6-tap-2]

B.  Cầu thủ mang áo số 33
2

C.  Cầu thủ mang áo số  6.	5

D.  Cầu thủ mang áo số  5.	6


Câu 4: Góc tạo bởi kim phút và kim giờ 
[bookmark: BMN_CHOICE_A65]trong các hình sau, góc của hình nào là góc nhọn ?
[bookmark: BMN_CHOICE_B65][bookmark: BMN_CHOICE_C65]A. [image: 20210517083727_wm_shs-toan-6-tap-2]       B. [image: 20210517083727_wm_shs-toan-6-tap-2]          C.[image: 20210517083727_wm_shs-toan-6-tap-2]        D.[image: 20210517083727_wm_shs-toan-6-tap-2]
Câu 5: Số nào trong các số sau là số nguyên tố?
A. 101                           B. 1143                     C. 220                   	D. 3765
Câu 6: Người ta dùng một thanh gỗ AB dài 4m để làm bập bênh. Điểm O phải cách hai đầu A và B bao nhiêu cm?O

[image: 20210517083727_wm_shs-toan-6-tap-2]B
A

A. 1,5m                           B. 150 cm                        C. 200cm                D. 4 cm
II. PHẦN TỰ LUẬN 
Câu 7:  Tính giá trị các biểu thức sau: 
	a) ( -236,905) + (-34,058)                             b) (-39,82) : (- 7,24)

	c) 18 + 3. 25 : 8 – 3                                       d)    
Câu 8:  a) Biết hai số 73. 3m và 7n. 35 có ước chung lớn nhất là 72.35 và bội chung nhỏ nhất là 73.36. Hãy tìm các số tự nhiên m và n
	b) Tìm các số tự nhiên n sao cho 4 chia hết cho n + 1
Câu 9:  Trong hình vễ bên cân ở vị trí thăng bằng. Em hãy tính số ki lô gam của một viên gạch ? 
[image: 20210517083727_wm_shs-toan-6-tap-2]








Câu 10: Biểu đồ sau đây cho biết màu sắc yêu thích nhất của 20 học sinh
[image: ]














	
a) Những màu nào được nhiều bạn yêu thích hơn so với màu hồng ?
	b) Lập bảng thống kê số lượng học sinh yêu thích mỗi màu.
Câu 11: Cho điểm A nằm trên tia Ox và cách O một khoảng bằng 6 cm. Gọi B là điểm thuộc tia OA. Hãy tính OB khi biết khoảng cách AB, trong mỗi trường hợp sau:
	a) AB = 7cm                                                b) AB = 4cm
Câu 12: Một người gửi tiết kiệm ngân hàng số tiền 10 triệu đồng với lãi suất 7% một năm, sau mỗi năm tiền lãi được nhập vào tiền gốc. Tính số tiền cả gốc và lãi người đó nhận được sau 2 năm

…………………………………Hết………………………………..
Lưu ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu, máy tính cầm tay

Họ và tên:………………………………………………Số báo danh:…………………

			HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 7 – MÃ ĐỀ 02 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3.0 điểm, mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	A
	C



II. PHẦN TỰ LUẬN : 7.0 điểm
	Câu
	Sơ lược giải
	Điểm

	7 ( 2 đ)
	a) - 270,963
b) 5,5
c) 27
d) -14/5
	0,5
0,5
0,5
0,5

	

8 (1 đ)
	a) ( 0,5) Vì hai số 73. 3m và 7n. 35 có ước chung lớn nhất là 72.35 
nên n = 2 
vì  hai số 73. 3m và 7n. 35 có bội chung nhỏ nhất là 23.36. 
nên m = 6 
b) ( 0,5) Vì 4 chia hết cho n + 1 nên  n+1 là ước của 4
suy ra n nhận các giá trị 0;1;3
   
	0,25

0,25

2,25
0,25

	

9 (1 đ)

	Theo hình vẽ ta thấy 
 1viên gạch = 3/5 viên gạch + 1 kg
Suy ra khối lượng 2/5 viên gạch bằng 1kg
Khối lượng viên gạch là 2,5 kg
	
0,5
0,5


	
10 (1 đ)
	a) ( 0,5) Các màu da cam, xanh da trời  
b) ( 0,5) bảng thống kê
	Màu sắc
	Đỏ
	Xanh da trời
	Xanh lá cây
	Vàng
	Da cam
	Hồng

	Số HS
	2
	6
	1
	2
	5
	4



	0,5

0,5

	11(1,5 đ)
	a) (0,5) HS phải vẽ hình
Vì A nằm giữa O và B nên OB = OA + AB = 6 + 7 = 13 cm
b) ( 0,5) HS phải vẽ hình ( HS không vẽ hình trừ 0,25 đ)
TH1: A nằm giữa O và B ta có OB = 6 + 4 = 10 cm
TH2: B nằm giữa O và A ta có OB = 6 – 4 = 2 cm
	0,25
0,25


0, 5
0,5

	12(0,5)
	Số tiền nhận được cả gốc và lãi sau 1 năm
10 + 7%. 10 = 10,7 ( triệu)
Số tiền nhận được cả gốc và lãi sau 2 năm
10,7 + 7%. 10,7 = 11,449( triệu đồng)
	0,25


0,25

	
	TỔNG TỰ LUẬN
	7.00


[bookmark: _GoBack]Ghi chú: Học sinh làm cách khác đúng và hợp lí thì vẫn cho điểm tối đa./.
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‘ 3“16 GOC

KHAINIEM, THUAT NGTY KIEN THUC, Ki NANG
Goc = Nhan biét goc, dinh va canh cuia goc.
Diém trong clia mét goc = Nhan biét goc bet.

= Nhan biét diém trong ctia mét goc.

Trong doi séng thuc té, chung ta thwong nghe
néi dén gée nhu goc nhin, géc sut (bong da),
goéc ban (phéo binh),...

Vay géc la gi va né cé quan hé nhu thé nao véi
cac khai niém khéac trong Hinh hoc?

Goéc la hinh gém hai tia chung géc. Géc chung clia hai tia la dinh
clia goc. Hai tia la hai canh clia goc.

Nguoi ta thwong

Quan sat Hinh 8.43: Ca‘nn Y. dung cac veng cung

= P e u e nhé néi hai canh clta

o Goc XOZ’ ki r_ue_u la xOy :(hoac ‘.‘ 3o B goc d& danh dau goc.
2x0y) gom hai tia chung géc Ox 3 SN

vaen o -
« Diém O la dinh clia goc xOy. Hai

O g----

tia Ox, Oy la cac canh clia goc Y
XxOy.
« Goc xOy con c6 cac cach goi khac G‘”f‘o"
la: géc AOB, goéc O, géc yOx, goc Hinh 8.43

BOA.

« Dac bigt, khi Ox va Oya hai tia déi /CO)/V

nhau, ta c6 goc bet xOy (H.8.44). X Hink 8.4

0
g Quan séat Hinh 8.45 va doc tén céc géc trong hinh vé.
V&1 méi goc, hay cho biét dinh va cac canh clia né.

o Hinh 8.45 i





image70.jpeg
‘ 3“16 GOC

KHAINIEM, THUAT NGTY KIEN THUC, Ki NANG
Goc = Nhan biét goc, dinh va canh cuia goc.
Diém trong clia mét goc = Nhan biét goc bet.

= Nhan biét diém trong ctia mét goc.

Trong doi séng thuc té, chung ta thwong nghe
néi dén gée nhu goc nhin, géc sut (bong da),
goéc ban (phéo binh),...

Vay géc la gi va né cé quan hé nhu thé nao véi
cac khai niém khéac trong Hinh hoc?

Goéc la hinh gém hai tia chung géc. Géc chung clia hai tia la dinh
clia goc. Hai tia la hai canh clia goc.

Nguoi ta thwong

Quan sat Hinh 8.43: Ca‘nn Y. dung cac veng cung

= P e u e nhé néi hai canh clta

o Goc XOZ’ ki r_ue_u la xOy :(hoac ‘.‘ 3o B goc d& danh dau goc.
2x0y) gom hai tia chung géc Ox 3 SN

vaen o -
« Diém O la dinh clia goc xOy. Hai

O g----

tia Ox, Oy la cac canh clia goc Y
XxOy.
« Goc xOy con c6 cac cach goi khac G‘”f‘o"
la: géc AOB, goéc O, géc yOx, goc Hinh 8.43

BOA.

« Dac bigt, khi Ox va Oya hai tia déi /CO)/V

nhau, ta c6 goc bet xOy (H.8.44). X Hink 8.4

0
g Quan séat Hinh 8.45 va doc tén céc géc trong hinh vé.
V&1 méi goc, hay cho biét dinh va cac canh clia né.

o Hinh 8.45 i





image8.jpeg
%]
i“" Géc vudng, goc nhon, géc ta
» Goc c6 s6 do bang 90°1a géc vueng.
« Goc bet c6 s6 do bang 180°.
« Goc nhd hon goc vuéng la goc nhon.

» Goc I6n hon goc vuéng, nhd hon goc bet la goc to.

X ;
_________ A .
0 ¥ [¢] y 3 o y
Goc vuéng Goc nhon Géc tu Goc bet
D =90° 0° <D <90 90° < O < 180° D = 180°

Hinh 8.53

.
H Hay chi ramét s hinh anh géc nhon, goc vuéng, géc tu, géc bet co trong thuec t& ma em biét.

Luyén tap 2

Hay sap xép cac goc sau theo thir t sb do tir bé dén 16n: goc vuéng, géc nhon, goc tl va
goéc bet.

Véan dung 2

a) Dung thuéc do géc dé do cac goc tao béi kim pht va kim gié trong cac mét déng hé sau:

b) Trong céc géc do, chi ra géc vudng, goc nhon, goc tu, goc bet.

Cha y. Géc tao bdi kim gie' va kim phat khi déng hé chi 12 gi¢r cho ta hinh anh clia géc khéng.
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TRUNG DIEM CUA DOAN THANG

KHAINIEM, THUAT NGI KIENTHUC, KI NANG
Trung diém = Nhan biét trung diém clia doan thang.
cuia doan thang = Giai cac bai toan thycté co lién quan dén trung diém ctia doan thang.
Em da choi bép bénh bao glo chua? Trong tro choi nay, nguoi
ta dung mét thanh g6 dai gan cé dinh Ién mét cai truc trén gia d&
(H.8.35). Néu hinh dung thanh g& Ia mét doan thang thi diém dat
1én truc phai & chinh gitta clia doan théng dé.
Trong Hinh hoc, diém @6 c6 y nghfa gi va lam thé nao dé tim n6? Hinh 8.35
2m

() Trung diém cua doan théng

Nguwoi ta ding mét thanh gé dai 3 m @& lam
bap bénh. Theo em, diém gén truc phai cach
hai dau thanh gé 1a bao nhiéu?

M6t soi day dai 120 cm. Gép déi soi day lai @&
hai dau soi day triing nhau. Banh dau diém A
1a ché bi gap (H.8.36). Khoang cach tir diém A

dén méi dau soi day la bao nhigu? Hinh 8.36

Mt chiéc xe chay voi van téc khong déi trén Vi tr ciia & t6 sau

mot quéng duong thang dai 100 km tir vi tri khi chay 1 gi&

A dén vi tri Bhét 2 gio. Q_:/

Hdi sau khi chay duoc 1 gio, xe rai xa vi tri . 100 km 8

A bao nhiéu kilémét, con cach vi tri B bao
nhiéu kilomét (H.8.37)?
Nhan xét. Néu xem thanh g8, soi day, quang dwong AB la cac doan thang thi diém gén truc
trén thanh g6, diém A trén soi day, vi tri chiéc xe sau mét gio, la diém cach déu hai dau mat
cac doan thdng va ngudi ta goi chuing la trung diém clia cac doan théng dé.

Hinh 8.37

Néu diém I ndm gitra hai diém A va B sao cho

IA = IB (H.8.38) thi diém / goi la trung diém clia A / B
doan thang AB. ——r——+—=
Kni dota co: 14 = 1 = A2, Hinh 8.38

U Dung thudc théng cé vach chia, em hay
kiém tra xem cac diém |/, J, Ktrong Hinh
8.39 c6 1an Iuot la trung diém cla cac
doan thdng AB, CD, EF hay khéng.

Hinh 8.39
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6.45. Tinh mét cach hop Ii.
-3 2 -25 -15
—_—t—t—t—
14 13 14 13
7 521 5 7

b)g:i._+ ______ =
3 25 3 25 3 25

a)A=

6.46. Me mua cho Mai mét hop sira twroi loai 1 000 ml. Ngay dau Mai uéng %hép; ngay tiép
theo Mai uéng tiép % hop.

a) Héi sau hai ngay hép sira tuwoi con lai bao nhiéu phan?
b) Tinh luvong sira twoi con lai sau hai ngay.

6.47. Mét bac néng dan thu hoach va mang ca chua ra che ban. Bac da ban dwoc 20 kg, ting

voi % s6 ca chua. Héi bac néng dan @& mang bao nhiéu kilégam ca chua ra chg ban?

6.48. Con ngudi ngl khoang 8 gi méi ngay. Néu trung binh mét nam co 365% ngay, hay

cho biét s6 ngay ngi trung binh méi nam clia con ngudi.

6.49. Cacphan s6 sau duoc sép xép theo mot quy luat, hdy quy déng mau cac phan s6 dé tim
quy luat, roi viét hai phan sé ke tiep.

1,21 =1,

2040 10"

I
7

6.50. Trong hinh dwéi day, can dang & vi tri théng béng.

Db em biét mét vién gach can nang bao nhiéu kilégam?
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